
 THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH CAO BẰNG

DANH MỤC TÀI SẢN CỐ ĐỊNH ĐỀ NGHỊ THANH LÝ NĂM 2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-THADS ngày       tháng 12 năm 2025 của Trưởng THADS tỉnh Cao Bằng)

STT Tên tài sản
Năm đưa

vào sử
dụng

Đơn vị
tính Số lượng Nguyên giá Hiện trạng

I THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TỈNH 17 407,149,200

1 Máy vi tính hệ thống Dell Optiplex 3040 2016 Bộ 1 14,984,200 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
2 Máy vi tính xách tay ASUS X542U 2018 Cái 12 178,200,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
3 Máy vi tính xách tay ASUS 2017 Cái 1 14,965,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
4 Máy photocopy Xerox 2060 CPS 2014 Cái 1 49,500,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
5 Máy photocopy Xerox 2060 CPS 2014 Cái 1 49,500,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
6 Máy photocopy siêu tốc Kycocera 5501i 2016 Cái 1 100,000,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
II PHÒNG THADS KHU VỰC 1 11 194,003,000

1 Chi cục THADS TP Cao Bằng cũ 9 164,303,000

1 Máy photocopy SHARP AR-5726 2012 Cái 1 50,000,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
2 Bộ máy vi tính Dell 2018 Bộ 2 29,788,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
3 Máy vi tính SING PCM 2011 Bộ 1 10,000,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
4 Máy vi tính xách tay ASUS 2016 Cái 1 15,000,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được

5 Máy tính xách tay Asus: X542UA-
GO1151T 2018 Cái 3 44,550,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được

6 Máy vi tính Asus: P2540-XO0426T 2017 Cái 1 14,965,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
2 Chi cục THADS Hòa An cũ 2 29,700,000

1 Máy vi tính xách tay ASUS 2018 Cái 2 29,700,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
III PHÒNG THADS KHU VỰC 2 12 248,521,000

1 Chi cục THADS Quảng Hòa cũ 8 153,812,000



1 MÁY TÍNH XÁCH TAY 2018 2020 Cái 1 14,850,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
2 Máy vi tính xách tay XO0426T 2020 Cái 1 14,965,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được

3 MÁY TÍNH XÁCH TAY ASUS -
2017 2020 Cái 1 14,965,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được

4 MÁY VI TÍNH ĐỂ BÀN-2018 2020 Bộ 1 14,894,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
5 Máy tính để bàn 2020 Bộ 2 29,788,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
6 Máy tính xách tay 2020 Cái 1 14,850,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
7 Máy photocopy Shap 2020 Cái 1 49,500,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
2 Chi cục THADS Thạch An cũ 4 94,709,000

1 Máy vi tính để bàn 2018 Bộ 1 14,894,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
2 Máy photocopy 2013 Cái 1 50,000,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
3 Máy vi tính xách tay 2018 Cái 1 14,850,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
4 Máy vi tính xách tay 2017 Cái 1 14,965,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được

IV PHÒNG THADS KHU VỰC 3 6 89,639,000

1 Chi cục THADS Trùng Khánh cũ 3 44,930,000

1 Máy vi tính để bàn 2019 Bộ 1 15,000,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
2 Máy tính xách tay 2017 Cái 1 14,965,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được

3 Máy tính xách tay Asus P2540UA-
XO0246T 2017 Cái 1 14,965,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được

2 Chi cục THADS Hạ Lang cũ 3 44,709,000

1 Máy vi tính để bàn Dell 2018 2018 Bộ 1 14,894,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
2 Máy tính xách tay ASUS 2018 2018 Cái 1 14,850,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
3 Máy tính xách tay ASUS 2107 Cái 1 14,965,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
V PHÒNG THADS KHU VỰC 4 5 176,850,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
1 Chi cục THADS Nguyên Bình cũ 3 76,850,000

1 Máy vi tính SingPC 2013 Bộ 1 12,500,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
2 Máy tính xách tay ASUS X542UA 2018 Cái 1 14,850,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được



3 Máy phô tô coppy Fuji xerox
DocuCentre-V2060 2018 Cái 1 49,500,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được

2 Chi cục THADS Hà Quảng cũ 2 100,000,000

1 Máy photocoppy 2016 Cái 1 50,000,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
2 Máy photocoppy 2016 Cái 1 50,000,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được

VI PHÒNG THADS KHU VỰC 5 6 89,276,000

1 Chi cục THADS Bảo Lạc cũ 2 29,744,000

1 Máy tính xách tay 2018 Cái 1 14,850,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
2 Máy tính để bàn 2018 Bộ 1 14,894,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
2 Chi cục THADS Bảo Lâm cũ 4 59,532,000

1 Máy tính để bàn Dell 3060 2018 Bộ 3 44,682,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được
2 Máy vi tính xách tay ASUS 2018 Cái 1 14,850,000 Hết hạn sử dụng, Hỏng không sử dụng được

Tổng cộng 57 1,205,438,200
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